
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QL ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT Mã học viên Họ tên Sinh ngày Chuyên ngành

1 05230758 NGUYỄN HÙNG MINH HIẾU 16/10/1999 Chẩn đoán hình ảnh

2 05230109 ĐẶNG VIỆT LINH 08/11/1999 Chẩn đoán hình ảnh

3 05230660 BÙI THANH QUANG 07/06/1999 Chẩn đoán hình ảnh

4 05230219 NGUYỄN KIM TUYẾN 08/04/1999 Chẩn đoán hình ảnh

5 05230533 NGÔ THỊ THU 15/02/1999 Chẩn đoán hình ảnh

6 05230640 DƯƠNG THỊ TRANG 11/12/1998 Chẩn đoán hình ảnh

7 05230182 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 25/11/1999 Chẩn đoán hình ảnh

8 05230072 LƯƠNG THỊ QUỲNH ANH 15/04/1999 Da liễu

9 05230488 ĐOÀN HUỆ NHI 28/07/1999 Da liễu

10 05230285 NGUYỄN MINH HÙNG 10/10/1999 Gây mê hồi sức

11 05230514 LÊ ĐẠI MINH 07/04/1999 Gây mê hồi sức

12 05230157 TRỊNH THỊ BIÊN 30/10/1999 Giải phẫu bệnh

13 05230642 NGUYỄN TIẾN HUY 31/10/1999 Giải phẫu bệnh

14 05230408 PHẠM TIỂU NGA 05/11/1999 Giải phẫu người

15 05230147 MAI THỊ VÂN ANH 29/11/1999 Hóa sinh Y học

16 05230377 NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG 21/02/1999 Hồi sức cấp cứu và chống độc

17 05230311 NGUYỄN VŨ HÀO 14/05/1999 Hồi sức cấp cứu và chống độc

18 05230485 ĐỖ HOÀI YẾN 12/10/1999 Hồi sức cấp cứu và chống độc

19 05230277 NGUYỄN MINH HIẾU 07/08/1998 Huyết học - Truyền máu

20 05230497 CẦM MAI KHANH 27/06/1999 Huyết học - Truyền máu

21 05230821 HÀ LÊ SAO MAI 06/10/1999 Huyết học - Truyền máu

22 05230594 KHUẤT THẾ TÀI 02/09/1999 Huyết học - Truyền máu

23 05230493 LÊ NHƯ Ý 31/05/1999 Huyết học - Truyền máu

24 05230816 VŨ THỊ TRÀ MY 30/01/1996 Ký sinh trùng

25 05230527 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 18/12/1999 Ký sinh trùng

26 05230269 LÊ THỊ HẠNH 17/04/1999 Lão khoa

27 05230303 HOÀNG LÊ PHƯƠNG LINH 07/05/1999 Lão khoa

28 05230064 LÊ VĂN PHONG 31/10/1999 Lao và bệnh phổi

29 05230261 VŨ QUYẾT THẮNG 27/06/1999 Lao và bệnh phổi

30 05230568 PHẠM HOÀNG TRANG 10/08/1999 Lao và bệnh phổi

31 05230279 VŨ VĂN VINH 16/06/1998 Lao và bệnh phổi

32 05230127 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 22/10/1999 Nội khoa

33 05230656 TRẦN THỊ MAI CHÂM 30/11/1999 Nội khoa

34 05230084 BÙI THỊ LINH HUỆ 08/11/1999 Nội khoa

35 05230605 NGUYỄN THỊ LỆ 19/06/1997 Nội khoa

36 05230495 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/12/1999 Nội khoa

37 05230547 ĐẶNG NGỌC VŨ PHAN 02/06/1999 Nội khoa
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STT Mã học viên Họ tên Sinh ngày Chuyên ngành

38 05230702 HOÀNG DIỆU THÚY 10/03/1999 Nội khoa

39 05230188 LÊ THỊ HIỀN VI 18/07/1999 Nội khoa

40 05230263 CHU THỊ THU AN 22/10/1999 Nội Tim mạch

41 05230423 NGUYỄN BÁ THÀNH ĐẠT 22/11/1999 Nội Tim mạch

42 05230394 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 26/09/1999 Nội Tim mạch

43 05230290 NGUYỄN ĐỨC LONG 14/07/1999 Nội Tim mạch

44 05230348 LÊ ĐÌNH ĐẠI THÀNH 16/02/1999 Nội Tim mạch

45 05230607 PHẠM HỒNG TIẾN ANH 05/10/1998 Ngoại khoa

46 05230710 LÊ HÀ QUỐC DŨNG 22/06/1999 Ngoại khoa

47 05230387 NGUYỄN ĐẮC HIỀN 13/01/1999 Ngoại khoa

48 05230409 LÊ HOÀNG 21/01/1999 Ngoại khoa

49 05230812 ĐÀO XUÂN HOÀNG 02/03/1999 Ngoại khoa

50 05230107 ĐINH XUÂN HÙNG 21/09/1999 Ngoại khoa

51 05230230 TRẦN HOÀNG LONG 14/08/1999 Ngoại khoa

52 05230626 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 17/09/1999 Ngoại khoa

53 05230726 NGÔ ANH QUÂN 02/01/1999 Ngoại khoa

54 05230026 PHẠM VĂN TÂM 08/04/1999 Ngoại khoa

55 05230349 HOÀNG HẢI TÂN 25/10/1999 Ngoại khoa

56 05230426 BẠCH VĂN THÀNH 13/02/1999 Ngoại khoa

57 05230227 LÊ DOÃN TRƯỜNG 21/10/1999 Ngoại khoa

58 05230703 PHẠM VĂN TRƯỜNG 19/10/1999 Ngoại khoa

59 05230209 LÊ TRUNG ĐỨC 07/01/1999 Nhãn khoa

60 05230102 LÊ THỊ KHÁNH LINH 04/09/1999 Nhãn khoa

61 05230756 LÃ VĂN LONG 28/03/1999 Nhãn khoa

62 05230004 HOÀNG THỊ HẢI NGỌC 20/07/1999 Nhãn khoa

63 05230643 ĐỖ QUỲNH NHƯ 30/10/1999 Nhãn khoa

64 05230071 LƯU VĂN TÙNG 02/09/1998 Nhãn khoa

65 05230770 HOÀNG VĂN ĐỨC 15/06/1998 Nhi khoa

66 05230801 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 16/07/1999 Nhi khoa

67 05230283 NGUYỄN HỒNG PHONG 16/08/1999 Phẫu thuật tạo hình

68 05230361 NGUYỄN VY 23/07/1999 Phẫu thuật tạo hình

69 05230200 TRẦN THỊ MAI 05/09/1999 Phục hồi chức năng

70 05230511 NGUYỄN THỊ THANH SOAN 27/04/1999 Phục hồi chức năng

71 05230799 TRẦN THANH BÌNH 16/12/1998 Răng Hàm Mặt

72 05230546 TẠ QUANG HÀO 14/05/1999 Răng Hàm Mặt

73 05230503 TẠ THỊ THU HẰNG 29/10/1999 Răng Hàm Mặt

74 05230152 NGUYỄN THÁI MINH HOÀNG 30/05/1999 Răng Hàm Mặt

75 05230245 DOÃN HOÀNG NAM 03/11/1999 Răng Hàm Mặt

76 05230250 BÙI ĐỨC TRUNG 07/12/1999 Răng Hàm Mặt

77 05230205 NGUYỄN XUÂN THANH 03/01/1999 Sản phụ khoa

78 05230680 VŨ HOÀNG SƠN KHÁNH 19/10/1999 Tai - Mũi- Họng

79 05230148 TRẦN THỊ LUYẾN 20/08/1999 Tai - Mũi- Họng

80 05230130 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 06/11/1999 Tâm thần

81 05230318 DƯƠNG DANH KHẢI 31/10/1999 Tâm thần



STT Mã học viên Họ tên Sinh ngày Chuyên ngành

82 05230181 LƯƠNG THỊ LINH 07/12/1999 Tâm thần

83 05230684 NGUYỄN HẢI QUỲNH 01/02/1999 Tâm thần

84 05230213 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH 30/09/1999 Tâm thần

85 05230239 PHẠM KHÁNH VI 24/10/1999 Tâm thần

86 05230689 TRỊNH THỊ HỒNG ÁNH 17/02/1999 Thần kinh

87 05230520 LÊ THỊ MINH HƯƠNG 30/07/1999 Thần kinh

88 05230504 HOÀNG THỊ NHƯ NGỌC 28/12/1998 Thần kinh

89 05230573 BÙI THỊ PHƯỢNG 24/01/1998 Thần kinh

90 05230528 HOÀNG VIỆT HƯNG 13/06/1999 Truyền nhiễm và CBNĐ

91 05230826 HÀ XUÂN NGHĨA 18/02/1999 Truyền nhiễm và CBNĐ

92 05230785 NGUYỄN TUẤN ANH 16/09/1999 Ung thư

93 05230713 TRỊNH TUẤN ANH 18/09/1999 Ung thư

94 05230748 VŨ THỊ HUỆ CHI 13/09/1999 Ung thư

95 05230027 LƯU HƯƠNG LY 05/04/1999 Ung thư

96 05230184 ĐẶNG HOÀI NAM 28/02/1999 Ung thư

97 05230153 LÊ HỮU DƯƠNG 27/09/1999 Vi sinh y học

98 05230597 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 15/11/1999 Y học cổ truyền

99 05230856 BÙI TRÂM ANH 31/12/1999 Y học gia đình

100 05230523 NGUYỄN THẾ HỢP 17/03/1999 Y học gia đình

101 05230215 PHẠM THỊ MỸ LINH 23/06/1999 Y học gia đình

102 05230176 TRẦN YẾN MY 29/01/1999 Y học gia đình

103 05230609 LÊ THỊ QUỲNH 22/04/1998 Y học gia đình

104 05230817 CAO THI THOA 21/05/1999 Y học gia đình

105 05230315 ĐỖ MINH HIẾU 19/05/1999 Y pháp

106 05230156 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 17/06/1999 Y pháp

107 05230753 PHẠM THỊ THANH BÌNH 26/03/1999 Y sinh học di truyền

108 05230390 VŨ NGỌC HÀ 06/07/1999 Y sinh học di truyền

109 05230545 HOÀNG CÔNG MINH 31/05/1999 Y sinh học di truyền

110 05230686 ĐINH HỒNG PHÚC 26/05/1999 Y sinh học di truyền


